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Kính gửi:  Sở Y tế các tỉnh, thành phố:  Cao Bằng, Đà Nẵng, 

Hà Nam, Hà Nội, Nghệ An, Phú Thọ, Quảng Bình, 

Thanh Hóa, TT Huế. 

Sở Y tế Hà Tĩnh thông báo 19 trường hợp ngoài tỉnh hoàn thành cách ly và 

có kết quả xét nghiệm âm tính trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (có danh sách kèm theo). 

- Thời gian hoàn thành cách ly: Ngày 02/6/2021. 

- Địa điểm cách ly tập trung: Khu Nhà ở thí điểm cho công nhân và người 

lao động thuê của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh. 

- Nhập cảnh từ nước: Lào.  

Đề nghị  Sở Y tế các tỉnh thông báo cho y tế các địa phương thực hiện theo 

dõi, giám sát  tại địa phương sau khi hoàn thành thời gian cách ly theo quy định./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Lương Tâm 



DANH SÁCH 

Công dân kết thúc thực hiện biện pháp cách ly y tế tại Khu nhà ở thí điểm cho công nhân 

 và người lao động thuê tại Khu kinh tế Vũng Áng của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh 

(Kèm theo Thông báo  số  1804/SYT-NVY ngày  03  /6/2021 của Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh) 

 

 

TT Họ và tên 
Giới 

tính 

Năm 

sinh 

Số CMND/ 

CCCD/ 

 Hộ chiếu 

Số điện 

thoại liên 

hệ 

Thời gian 

cách ly 

Kết quả 

xét 

nghiệm 

(3 lần) 

Phương án di chuyển Địa chỉ lưu trú sau khi hoàn thành cách ly 

Từ 

ngày 

Đến 

ngày 

Phương 

tiện  

Thời gian 

dự kiến 

khởi 

hành (giờ/ 

ngày) 

Thời gian 

dự kiến 

về nơi lưu 

trú (giờ/ 

ngày) 

Xã/ phường Quận/ Huyện Tỉnh 

1 Bế Hương Diễm Nữ 1991 C1824196 0964448885 12/5 02/6 Âm tính Xe khách 
20h 

02/6/2021 

10h 

03/6/2021 
Sông Bằng TP Cao Bằng Cao Bằng 

2 Nguyễn Xuân Lành Nam 1970 N1618026 0909624499 12/5 02/6 Âm tính Xe khách 
20h 

02/6/2021 

6h 

03/6/2021 
Khuê Trung Cẩm Lệ Đà Nẵng 

3 Trương Thị Khuyên Nữ 1979 N9108672 Không có 12/5 02/6 Âm tính Xe khách 
20h 

02/6/2021 

6h 

03/6/2021 
Bắc Lý Lý Nhân Hà Nam 

4 Hoàng Trương Duyên Nữ 2016 N9108672 Không có 12/5 02/6 Âm tính Xe khách 
20h 

02/6/2021 

6h 

03/6/2021 
Bắc Lý Lý Nhân Hà Nam 

5 Trần Minh Quang Nam 1987 B6118401 0963241187 12/5 02/6 Âm tính Xe khách 
20h 

02/6/2021 

5h 

03/6/2021 
Xuân Tảo Bắc Từ Liêm Hà Nội 

6 Nguyễn Tràng Hải Nam 1980 C6890950 0964019870 12/5 02/6 Âm tính Xe khách 
20h 

02/6/2021 

5h 

03/6/2021 
Tả Thanh Oai Thanh Trì Hà Nội 

7 Nguyễn Việt Hưng Nam 1978 C882825 0904107502 12/5 02/6 Âm tính Máy bay 
20h 

02/6/2021 

5h 

03/6/2021 
Thanh Xuân Trung Thanh Xuân  Hà Nội 

8 Mai Xuân Thuận Nam 1983 1083027284 0975191361 12/5 02/6 Âm tính Xe khách 
20h 

02/6/2021 

5h 

03/6/2021 
Trung Tú Ứng Hòa Hà Nội 

9 Nguyễn Văn Hữu Nam 1974 C0054685 
+08520983

19506 
12/5 02/6 Âm tính Xe khách 

20h 

02/6/2021 

23h 

02/6/2021 
Diễn Bích Diễn Châu Nghệ An 

10 Nguyễn Văn Hào Nam 1993 C9071385 0869783090 12/5 02/6 Âm tính Xe khách 
20h 

02/6/2021 

23h 

02/6/2021 
Diễn Thạch Diễn Châu Nghệ An 

11 Ngô Văn Tài Nam 1988 C2779243 Không có 12/5 02/6 Âm tính Xe khách 
20h 

02/6/2021 

23h 

02/6/2021 
Diễn Phát Diễn Châu Nghệ An 



12 Trần Quang Vĩnh Nam 1981 C2216213 0988814969 12/5 02/6 Âm tính Xe khách 
20h 

02/6/2021 

23h 

02/6/2021 
Diễn Phát Diễn Châu Nghệ An 

13 Nguyễn Văn Dũng Nam 1986 B4592503 Không có 12/5 02/6 Âm tính Xe khách 
20h 

02/6/2021 

23h 

02/6/2021 
Đức Thành Yên Thành Nghệ An 

14 Lê Đức Hoàng Nam 1994 C5926848 0984022178 12/5 02/6 Âm tính Xe khách 
20h 

02/6/2021 

10h 

03/6/2021 
Ngọc Quan  Đoan Hùng Phú Thọ 

15 Trần Xuân Luyện Nam 1960 C085262 0382758888 12/5 02/6 Âm tính Xe khách 
20h 

02/6/2021 

22h30 

02/6/2021 
Ba Đồn Ba Đồn Quảng Bình 

16 Trần Thị Thùy Trang Nữ 1992 N2238808 0869081588 12/5 02/6 Âm tính Xe khách 
20h 

02/6/2021 

22h 

02/6/2021 
Quảng Lưu Quảng Trạch Quảng Bình 

17 Dương Đình Anh Nam 1994 C2960683 0986988444 12/5 02/6 Âm tính Xe khách 
20h 

02/6/2021 

01h 

03/6/2021 
Thiên Dương TP Thanh Hóa Thanh Hóa 

18 Bách Văn Việt Nam 1994 B6014298 0399066806 12/5 02/6 Âm tính Xe khách 
20h 

02/6/2021 

5h 

03/6/2021 
Lộc Bôn Phú Lộc Thừa Thiên Huế 

19 Nguyễn Văn Khương Nam 1970 C1242488 0377649226 12/5 02/6 Âm tính Xe khách 
20h 

02/6/2021 

5h 

03/6/2021 
Lộc Bôn Phú Lộc Thừa Thiên Huế 

 

Danh sách này có 19 người./. 
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